
PHỤ LỤC

THÔNG BÁO DỰ TOÁN CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊNQUÍ II NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số 1278/SGDĐT-KHTC ngày 27/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 Đơn vị tính: Đồng

TT Tên đơn vị
Mã số đơn vị 
sử dụng ngân 

sách
Mã chương Mã ngành 

kinh tế Tổng số tiền

Tổng cộng             4.333.807.000 
1 Trường THPT Chuyên  103 8106 422  074             1.896.700.000 
2 Trường THPT Tô Hiệu  100 6040 422  074                  97.090.000 
3 Trường THPT Chiềng Sinh  104 2290 422  074                  78.480.000 
4 Trường THCS và THPT Nguyễn Du  100 8074 422  074                573.640.000 
5 Trường THPT Mường La  103 8381 422  074                112.200.000 
6 Trường THPT Mường Bú  109 1027 422  074                  69.390.000 
7 Trường THPT Mai Sơn  101 2037 422  074                134.970.000 
8 Trường THPT Chu Văn Thịnh  101 2039 422  074                  73.380.000 
9 Trường THPT Cò Nòi  100 6247 422  074                  86.880.000 
10 Trường THPT Sông Mã  104 3859 422  074                129.090.000 
11 Trường THPT Mường Lầm  109 0540 422  074                  57.940.000 
12 Trường THPT Chiềng Khương  107 2728 422  074                120.970.000 
13 Trường THPT Sốp Cộp  107 6367 422  074                  78.820.000 
14 Trường THPT Yên Châu  100 1825 422  074                126.710.000 
15 Trường THPT Phiêng Khoài  102 8455 422  074                  93.670.000 
16 Trường THPT Mộc Lỵ  103 7261 422  074                174.250.000 
17 Trường THPT Mộc Hạ  106 7099 422  074                  63.750.000 
18 Trường THPT Vân Hồ  112 2486 422  074                  54.397.000 
19 Trường THPT Phù Yên  101 2297 422  074                118.130.000 
20 Trường THPT Gia Phù  104 0211 422  074                100.710.000 
21 Trường THPT Tân Lang  103 2285 422  074                  92.640.000 
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